
STT Họ và tên Lớp Môn thi Giải GV bồi dưỡng Ghi chú

1 Lê Mạnh Quý 9A6 Toán Khuyến khích Bùi Văn Tiếp

2 9A5 Chạy 100m Giải nhất Đỗ Xuân Hải

3 9A5 Tiếp sức 4x400m Giải ba Đỗ Xuân Hải

4 9A1 Aerobic Giải nhất Đặng Thị Kim Phượng

5 9A1 Aerobic Giải ba Đặng Thị Kim Phượng

6 Trần Minh Đức 8B6 Toán tiếng anh Khuyến khích Lương Thị Phương Chi

7 7C7 Aerobic Giải nhất Vũ Thị Hồng Ánh

8 7C7 Aerobic Giải ba Đặng Thị Kim Phượng

9 7C3 Aerobic Giải nhất Vũ Thị Hồng Ánh

10 7C3 Aerobic Giải nhì Đặng Thị Kim Phượng

11 Nguyễn Thị Thanh Vân 7C2 Aerobic Giải nhất Vũ Thị Hồng Ánh

12 Đinh Thị Thu Thủy 7C2 Aerobic Giải nhì Vũ Thị Hồng Ánh

13 Nguyễn Minh Đạt 6D5 Aerobic Giải nhất Vũ Thị Hồng Ánh

14 Nguyễn Hoàng Linh 6D5 Sơn ca Ba Lê Thị Lệ Mỹ

15 Nguyễn Vũ Khánh Chi 6D5
Thiếu nhi 

dẫn chương trình
Ba Lê Thị Lệ Mỹ

16 Nguyễn Thị Anh Thư 6D3
Thiếu nhi 

dẫn chương trình
Ba Lê Thị Lệ Mỹ

Nguyễn Thu Phước
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